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EMTVN12 1/2 17.93 0.95 3050

EMTVN34 3/4 23.42 1.00 3050

EMTVN100 1 29.54 1.25 3050

EMTVN114 1 - 1/4 38.35 1.57 3050

EMTVN112 1 - 1/2 44.20 1.57 3050

EMTVN200 2 55.80 1.57 3050

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

Đường kính ngoài
Size (inch)

Độ dày
Size (inch)

Chiều dài ống
Length (mm)

 
 

 

EMTS12 1/2 17.9 1.07 3.050

EMTS12 3/4 23.4 1.25 3.050

EMTS100 1 29.5 1.45 3.050

EMTS114 1 - 1/4 38.4 1.65 3.050

EMTS112 1 - 1/2 44.2 1.65 3.050

EMTS200 2 55.8 1.65 3.050

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

Đường kính ngoài
Size (mm)

Độ dày
Size (mm)

Chiều dài ống
Length (m)

PHẦN 1: ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN & PHỤ KIỆN EMT

1. Ống Thép Luồn Dây Điện EMT (Electrical Metallic Tubing)
    1.1 Ống thép luồn dây điện EMT (Vietnam)

1.2 Ống thép luồn dây điện EMT (Hàng nhập khẩu có chứng chỉ UL 797) (Smartube - Malaysia)
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2. Khớp Nối Ống Trơn EMT (EMT Coupling)

 
  

EMTCC12 1/2

EMTCC34 3/4

EMTCC100 1

EMTCC114 1 1/4

EMTCC112 1 1/2

EMTCC200 2

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

 
  

EMTCC12Z 1/2

EMTCC34Z 3/4

EMTCC100Z 1

EMTCC114Z 1 1/4

EMTCC112Z 1 1/2

EMTCC200Z 2

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Khớp nối ống trơn EMT kẽm dạng vít
(EMT Set Screw Zinc Coupling)

(EMT Set Screw Steel Connector)
* Đầu nối ống trơn EMT sắt dạng vít * Đầu nối ống trơn EMT kẽm dạng vít

(EMT Set Screw Zinc Connector)

3. Đầu Nối Ống Trơn EMT (Emt Connector) 

 
  

DNT12 1/2

DNT34 3/4

DNT100 1

DNT114 1 1/4

DNT112 1 1/2

DNT200 2

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

 
  

DNT12Z 1/2

DNT34Z 3/4

DNT100Z 1

DNT114Z 1 1/4

DNT112Z 1 1/2

DNT200Z 2

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

*  Khớp nối ống trơn EMT sắt dạng vít
    (EMT Set Screw steel coupling) 
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* Đầu nối ống trơn EMT & ống mềm kín nước
(Water-proof combination coupling EMT to Flexible conduit)

 
 

 
 

BCFE12 1/2

BCFE34 3/4

BCFE100 1

BCFE114 1 1/4

BCFE112 1 1/2

BCFE200 2

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Đầu nối ống trơn EMT & ống mềm
(Combination coupling EMT to Flexible conduit) 

 
 

 
 

EMT-CFS12 1/2

EMT-CFS34 3/4

EMT-CFS100 1

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

4. Co Và Kẹp Ống Luồn Dây Điện Trơn EMT

* T nối ống trơn EMT
(EMT Inspection Screw Tee)

* Co đúc ống trơn EMT 90
(EMT Inspection Screw Elbow)

 
  

ATT12 1/2

ATT34 3/4

ATT100 1

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

 
  

1/2

3/4

1

ACDT12

ACDT34

ACDT100

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)
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* Móc ống trơn EMT
(EMT Strap)

* Co cong ống trơn 90   EMT

 
  

KODO12

KODO34

KODO100

KODO114

KODO112
KODO200

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Kẹp ống trơn EMT có đế
(Saddle with base for EMT conduit)

* Kẹp ống trơn EMT không có đế
(Saddle without base for EMT conduit)

 
  

KOD12

KOD34
KOD100

KOD114

KOD112

KOD200

1/2

3/4

1

11/4

11/2

2

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

KZD200 2

 
  

KZD12 1/2

KZD34 3/4

KZD100 1

KZD114 11/4

KZD112 11/2

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

(EMT 90o  Radius Eblow)

 
  

ACCT12

ACCT34

ACCT100

ACCT114

ACCT112

ACCT200

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)
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* Hộp nối ống trơn EMT 1 ngã
(EMT Junction screw box with cover-1way)

* Hộp nối ống trơn EMT 2 ngã thẳng
(EMT Junction screw box with cover-2ways through)

5. Hộp Nối Ống Thép Luồn Dây Điện Trơn EMT

 
  

AHOT112 1/2

AHOT134 3/4

AHOT1100 1

AHOT1114 11/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Hộp nối ống trơn EMT 2 ngã vuông
(EMT Junction screw box with cover-2way angle)

* Hộp nối ống trơn EMT 3 ngã
(EMT Junction screw box with cover-3ways)

 
  

AHOTV212 1/2

AHOTV234 3/4

AHOTV2100 1

AHOTV2114 11/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

 
  

AHOT312 1/2

AHOT334 3/4

AHOT3100 1

AHOT3114 11/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

 
  

AHOT212 1/2

AHOT234 3/4

AHOT2100 1

AHOT2114 11/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)
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* Hộp nối ống trơn EMT 4 ngã
(EMT Junction screw box with cover-4way)

* Dụng cụ bẻ ống trơn EMT
(EMT Conduit Bender)

 
  

AHOT412 1/2

AHOT434 3/4

AHOT4100 1

AHFT114 11/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Hộp nối ống trơn EMT
(EMT Threaded conduit body C)

 
  

TEC12 1/2

TEC34 3/4

TEC100 1

TEC114 1 1/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Hộp nối ống trơn EMT
(EMT Screwed conduit body)

 
  

DCBOE12 1/2

DCBOE34 3/4

DCBOE100 1

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

 
  

TEBT12 1/2

TEBT34 3/4

TEBT100 1

TEBT114 11/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)
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* Hộp nối ống trơn EMT
(EMT Screwed conduit body LB)

*  Hộp nối ống trơn EMT
(EMT Screwed conduit body LL)

EMT UL 797 IMC UL 1242

1/2 COR12

3/4 COR34

1 COR100

1 - 1/4 COR114

1 - 1/2 COR112

2

ACOT12

ACOT34

ACOT100

ACOT114

ACOT112

ACOT200 COR200

2 1/2 COR212

3 COR300

4 COR400

Kích thước
Size (inch)

Mã sản phẩm ống trơn
Product Code

Mã sản phẩm ống ren
Product Code

Vật liệu: 
Thép mạ điện (Pre-galvanized  Steel)
Thép mạ kẽm nhúng nóng 
(Hot dip galvanized steel)

6. Co cong ren/ trơn 90  (Elbow 90  )

 
  

TELL12 1/2

TELL34 3/4

TELL100 1

TELL114 11/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

 
  

TELB12 1/2

TELB34 3/4

TELB100 1

TELB114 11/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Hộp nối ống trơn EMT - LR
(EMT Screwed conduit body LR)

 
 

TELR12 1/2

TELR34 3/4

TELR100 1

TELR114 11/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)
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PHẦN 2: ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN & PHỤ KIỆN IMC

1. Ống Thép Luồn Dây Điện IMC

* Ống thép luồn dây điện
(IMC Intermediate Metal Conduit)

Intermediate Metalconduit 1/2 x 3.05M
Tiêu chuẩn: UL 1242/Ansi C80.6 - 2005 (USA)

 
  

 

IMCVN12 20.70 1.79 30301/2

26.14 1.90 3030IMCVN34 3/4

32.77 2.16 3025IMCVN100 1

41.59 2.19 3025IMCVN114 1 1/4

47.81 2.29 3025IMCVN112 1 1/2

59.93 2.41 3025IMCVN200 2

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

Đường kính ngoài
Size (inch)

Độ dày
Size (inch)

Chiều dài ống
Length (mm)

* Ống thép luồn dây điện IMC (Smartube - Malaysia)

mm

20.7

26.1

32.8

41.6

47.8

59.9

72.6

88.3

100.9

in

1/2

3/4

1

1 - 1/4

1 - 1/2

2

2 - 1/2

3

3 - 1/2

4 113.4

mm

1.79

1.90

2.16

2.16

2.29

2.41

3.56

3.56

3.56

3.56

m

3.030

3.030

3.030

3.030

3.030

3.030

3.030

3.030

3.030

3.030

Kích thước
Size (inch)

Đường kính ngoài
Size (inch)

Độ dày
Size (inch)

Chiều dài ống
Length (mm)

IMCS12

IMCS34

IMCS100

IMCS114

IMCS112

IMCS200

IMCS212

IMCS300

IMCS312

IMCS400

Mã sản phẩm
Product Code
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2. Co Ống Luồn Dây Điện Ren IMC

* Co đúc ren IMC 90o
(IMC Intermediate Threaled Elbow)

3. Kẹp Ống Có Đế Ren IMC

* Kẹp ống ren IMC có đế
(Saddle with base for IMC conduit)

* Kẹp ống không đế
(Saddle without base for IMC conduit)

* T nối ống ren IMC
(IMC Inspection Threaded Tee)

 
  

ATR12 1/2

ATR34 3/4

ATR100 1

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

 
  

KODR12 1/2

KODR34 3/4

KODR100 1

KODR114 1 1/4

KODR112 1 1/2

KODR200 2

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

 
  

KZDR12 1/2

KZDR34 3/4

KZDR100 1

KZDR114 1 1/4

KZDR112 1 1/2

KZDR200 2

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

 
 

ACDR12 1/2

ACDR34 3/4

ACDR100 1

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)
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4. Hộp Nối Ống Luồn Dây Điện Ren IMC

* Hộp nối ống ren IMC 1 ngã
(IMC Junction box with cover - 1 way)

* Hộp nối ống ren IMC 2 ngã thẳng
(IMC Junction box with cover - 2 ways straight)

 
  

HNTRZ12 1/2

HNTRZ34 3/4

HNTRZ100 1

HNTRZ114 1 1/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Hộp nối ống ren IMC 2 ngã vuông
(IMC Junction box with cover - 2 ways angle)

* Hộp nối ống ren IMC 3 ngã thẳng
(IMC Junction box with cover - 3 ways)

 
  

AHNRV212 1/2

AHNRV234 3/4

AHNRV2100 1

AHNRV2114 1 1/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

 
  

HNR312 1/2

HNR334 3/4

HNR3100 1

HNR3114 1 1/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

 
  

AHNR112 1/2

AHNR134 3/4

AHRNR1100 1

AHNR1114 1 1/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)
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* Hộp nối ống ren IMC 4 ngã
(IMC Junction box with cover - 4 ways)

* Hộp nối ống ren IMC -C
(IMC Threaded conduit body C)

 
  

TCC12 1/2

TCC34 3/4

TCC100 1

TCC114 1 1/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

 
  

HNR412 1/2

HNR434 3/4

HNR4100 1

HNR4114 11/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Hộp nối ống ren IMC - T
(IMC Threaded conduit body)

* Hộp nối ống ren IMC - LB
(IMC Threaded conduit body LB)

 
  

TCBT12 1/2

TCBT34 3/4

TCBT100 1

TCBT114 11/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

 
  

TCLB12 1/2

TCLB34 3/4

TCLB100 1

TCLB114 11/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)
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* Đầu nối ống luồn dây điện ren IMC
(IMC Watertight Zinc hubs)

5. Đầu Nối Ống Luồn Dây Điện Ren IMC

* Hộp nối ống ren IMC - LL
(IMC Threaded conduit body LL)

 
  

TCLL12 1/2

TCLL34 3/4

TCLL100 1

TCLL114 11/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Hộp nối ống ren IMC - LR
(IMC Threaded conduit body LR)

 
 

TCLR12 1/2

TCLR34 3/4

TCLR100 1

TCLR114 11/4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

 
  

DNIMC12 1/2

DNIMC34 3/4

DNIMC100 1

DNIMC114 11/4

DNIMC112 11/2

DNIMC200 2

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)
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* Đai nối ống ren IMC
(IMC Zinc Bushing)

 
  

DNR12 1/2

DNR34 3/4

DNR100 1

DNR114 11/4

DNR112 11/2

DNR200 2

DNR212 21/2

DNR300 3

DNR400 4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Đai chặn (Sắt)
(IMC Steet Locknut)

 
 

1/2

3/4

1

1 1/4

Kích thước
Size (inch)

1 1/2

2

2 1/2

3

4

SL12

SL34

SL100

SL114

SL112

SL200

SL212

SL300

SL400

Mã sản phẩm
Product Code

* Khớp nối ren
Conduit Coupling

 
  

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

CC12                                           1/2

CC34                                           3/4

CC100                                         1

CC114                                         1-1/4

CC112                                         1-1/2

CC200                                         2

CC212                                         2-1/2

CC300                                         3

CC312                                         3-1/2

CC400                                         4

* Khớp nối ống ren IMC 
& Ống mềm

 
  

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

BCF12                                1/2

BCF34                                3/4

BCF100                               1

BCF114                               1-1/4

BCF112                                1-1/2

BCF200                                 2

BCF212                                 2-1/2

BCF300                                 3

BCF400                                  4
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5.4 Đầu nối ống mềm kín nước
(Liquid - Tight Flexible connector)

 
  

BCM12 1/2

BCM34 3/4

BCM100 1

BCM114 11/4

BCM112 11/2

BCM200 2

BCM212 21/2

BCM300 3

BCM400 4

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

Size
(In)

Inside Lenghth of Each RollCode Outside

(m.)(mm.)(mm.)NQT

 1/2"

 3/4"

  1"

1-1/4"

1-1/2"

  2"

2-1/2"

  3"

  4"

CFSP12D

CFSP34D

CFSP100D

CFSP114D

CFSP112D

CFSP200D

CFSP212D

CFSP300D

CFSP400D

16.3

21.3

26.8

35.4

40.6

51.8

63.7

78.8

102.5

21.3

26.7

33.4

42.2

48.3

60.3

73.0

88.9

114.3

60

30

30

15

15

15

7.5

7.5

7.5

LIQUID TIGHT 
FLEXIBLE CONDUIT

Material: Galvanized Steel

 Black, Grey

Water froof, oil resistant
Standard: UL360

Color:

LIQUID TIGHT FLEXIBLE CONDUIT
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Material: Galvanized Steel

Color: Black

Standard: UL360

Size
(In)

Inside Lenghth of Each Roll
Code

Outside

(m.)(mm.)(mm.)

 1/2"

 3/4"

  1"

1-1/4"

1-1/2"

  2"

2-1/2"

  3"

  4"

CFSP12

CFSP34

CFSP100

CFSP114

CFSP112

CFSP200

CFSP212

CFSP300

CFSP400

 16.4

 19.3

 25.3

 31.0

 38.3

 51.6

 63.5

 76.3

100.6

19.1

25.2

31.2

39.4

51.0

63.4

75.6

90.4

113.3

100

50

50

25

25

20

15

15

10

WEATHER PROOF FLEXIBLE CONDUIT

STEEL FLEXIBLE CONDUIT

Standard: UL360
Material: Hot-dip galvanized steel Size

(In)

InsideCode Outside

(m.)Max
(mm)

Min
(mm)

Max
(mm)

Min
(mm)

HDG

50

50

30

15

15

15

 16.6

 22.7

 31.4

 40.2

 45.8

 57.3

  16.2

  22.2

  31.0

  39.6

  45.2

  56.7

    12.8

    21.2

    26.8

    35.4

    40.6

    51.9

   12.3

   20.7

   26.2

   34.7

   40.0

   51.3

CFS12

CFS34

CFS100

CFS114

CFS112

CFS200

  1/2"

  3/4"

   1"

1-1/4"

1-1/2"

   2"

Lenghth of Each Roll
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Mã Sản Phẩm
Product Code

Kích thước lỗ chờ
Knockouts (mm)

HS157 (44/54) 19 & 25

HS157D (44/54) 19 & 25

HZ157 (44/54) Không đục lỗ - No punch 

Không đục lỗ - No punch CB (44/54)

HS102D HB102Z CB102 CB102/57HB102

HS808044/54

HB808044/54

HS157CB157 HS157D HZ157

PHẦN 3: HỘP THÉP ĐẤU DÂY ÂM TƯỜNG (Electrical Steel Box)
1 Hộp thép công tắc âm tường (Switch Box/Extension Switch Box/Rain Tight Switch Box)
Vật liệu: Thép mạ điện (Pre-galvanized Steel)
 Thép mạ kẽm (Hot dip galvanized steel)
Độ dày (Thickness): 1.2mm
Kích thước: 100 x 50 x 40/44/47/54 mm với 2 lỗ 19 & 25 mm
(100 x 50 x 40/44/47/54 mm with knockouts 19 & 25 mm)

2. Hộp thép vuông âm tường/Nắp hộp
(Square Box/Extension Square Box/Rain Tight Square Box/Cover For Square Box)
Vật liệu: Thép mạ điện (Pre-galvanized Steel)
Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanized Steel)
Độ dày (Thickness): 1.2mm
Kích thước: 102 x 102 x 44/54 mm;
(102 x 102 x 44/54 mm with knockouts 19 x 25mm)

Mã Sản Phẩm
Product Code

Kích thước lỗ chờ
Knockouts (mm)

Không đục lỗ - No punch HB808044/54 4 vít (cạnh)
4 vít (cạnh)HS808044/54

Không đục lỗ - No punch 4 vít (cạnh)HB102Z44/54

CB102

CB102157

1/2 & 3/4

4 vít (cạnh)HB10244/54 1/2 & 3/4
4 vít (cạnh)HS102D44/54 1/2 & 3/4

Loại
Type
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5. Hộp thép Pull Box (Pull Box)
Vật liệu: Tôn G.I (G.I steel; Sơn tĩnh điện (Proder coated steel); 
Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanized steel)
Độ dày (Thickness): 1.2mm; 1.6mm; 2.5mm

PB404025 400x400x250

PB404030 400x400x300

PB404040 400x400x400

PB505020 500x500x200

PB505025 500x500x250

PB505030 500x500x300

250x250x150

250x250x200

300x300x150

300x300x200

300x300x250

300x300x300

PB252515

PB252520

PB303015

PB303020

PB303025

PB303030

PB101010 100x100x100

PB151510 150x150x100

PB151515 150x150x150

PB202010 200x200x100

PB202015 200x200x150

PB202020 200x200x200

PB252510 250x250x100 PB404020 400x400x200 PB505040 500x500x400

Mã sản phẩm
Product Code

Mã sản phẩm
Product Code

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (mm)

Kích thước
Size (mm)

Kích thước
Size (mm)

3. Hộp thép bát giác âm tường (Octagon Box/Extension Octagon Box/Real
Octagon Box/Octagon Box For Concrete)        

4. Hộp thép vuông/ chữ nhật âm tường với ốc thau nối đất
(Box with Brass Pillar Terminal)

Vật liệu: Thép mạ điện (Pre-galvanized Steel)
 Thép mạ kẽm (Hot dip galvanized steel)
Độ dày (Thickness): 1.2mm, 1.6mm
Kích thước: 95 x 95 x 40/54mm; 85 x 85 x 40mm
85 x 85 x 90mm với 2 lỗ 19 x 25mm

Vật liệu: Tôn  G.I (G.I steel)
Độ dày (Thickness): 1mm
Kích thước: 70 x 70/47 mm; 70 x 210/47mm

Mã Sản Phẩm
Product Code

Kích thước lỗ chờ
Knockouts (mm)

Không đục lỗ - No punch 

Nắp hộp 

Nắp hộp

OB95 19 & 25

OB95D 19 & 25

OB85 19 & 25
CB85E
CB85
CB95

Mã Sản Phẩm
Product Code

Kích thước lỗ chờ
Knockouts (mm)

SB707047 19 & 25

SB1307047 19 & 25

SB2107047 19 & 25 SB707047 SB1307047 SB2107047

OB95 OB95D OB85 CB85 CB95CB85E



18

E11/261 Ấp 6, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh - Hotline: 0919 226 994
Tel: 08.6295.4820 - Fax: 08.6295.4820 - Email: namquocthinh@gmail.com - www.namquocthinh.com

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN NAM QUỐC THỊNH

* Kẹp treo với kẹp C kiểu cá sấu
(Applicable Hanger for C Clamp)

 

KCR21 1/2

KCR27 3/4

KCR34 1

KCR42 11/4

KCR49 11/2

KCR63 2

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Ty ren mạ kẽm
(Thread Rod Galvanized)

 

TR6 M6

TR8 M8

TR10 M10

TR12 M12

TR16 M16

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Kẹp xà gỗ HB2
(Steel Beam Clamp)

 

BC10 10

BC12 12

BC16 16

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Kẹp xà gỗ kiểu cá sấu
(C Clamp)

 

KC10  25

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)
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6. Tắc - kê đạn (Drop In Anchor)
Vật liệu: Thép mạ điện (Pre-galvanized Steel)
Xem chi tiết chứng chỉ tại QUATEST No.3 và tải 
catalog từ website www.vattudien.vn)

DIA6 M6

DIA8 M8

DIA10 M10

DIA12 M12

DIA16 M16

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước ty ren
Thread rod size (mm)

7. Tắc - kê tường (Bolt Anchor)
Vật liệu: Thép mạ điện (Pre-galvanized Steel)

BA6 M6

BA8 M8

BA10 M10

BA12 M12

BA16 M16

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (mm)

* Kẹp treo ống 
(Pipe Hanger/Macrofix Hanger)
Vật liệu: Thép mạ điện (Pre-galvanized Steel)
Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanized steel)
Độ dày (Thickness): 1.5mm; 2.0mm

Mã sản phẩm
Macrofix PTDNM

Product Code 

Kích thước
ống

Size (mm)

MPNM15             21

MPNM20             27

MPNM25             34

MPNM32             42

MPNM40             49

MPNM50             60

MPNM65             76

MPNM80             90

MPNM100             114

MPNM125             140

MPNM150             168

MPNM200             216

* Kẹp treo ống
(Pipe Hanger)

 

PHDN15 21

PHDN20 27

PHDN25 34

PHDN32 42

PHDN40 49

PHDN50 60

PHDN65 76

PHDN80 90

PHDN100 114

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)
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* Kẹp ống hình trái bí
(Pipe Loop Hanger)

 

PLDN15 21

PLDN20 27

PLDN25 34

PLDN32 42

PLDN40 49

PLDN50 60

PLDN65 76

PLDN80 90

PLDN100 114

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (mm)

* Kẹp giữ ống chữ U
(U Bolt)

 

1/2

3/4

1

1 1/4 

1 1/2

2”

2 1/2

3

4

5

6

UBDN12

UBDN34

UBDN100

UBDN114

UBDN112

UBDN200

UBDN212

UBDN300

UBDN400

UBDN500

UBDN600

UBDN800 8

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Kẹp giữ ống Omega
(Hole Trap)

 

OS12 1/2

OS34 3/4

OS100 1

OS114 1 1/4

OS112 1 1/2

OS200 2

OS212 2 1/2

OS300 3

OS400 4

OS500 5

OS600 6

OS800 8

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Kẹp Clevis
(Clevis Hanger)

 

CHDN15 21

CHDN20 27

34

42

49

60

76

90

CHDN25

CHDN32

CHDN40

CHDN50

CHDN65

CHDN80

114

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

CHDN100
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* Kẹp xà gồ D
(Purling Clamp)

 

PB1 0

PB2 +15

PB3 -15

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)

* Kẹp giữ ống chữ U (U Bolt)
Thép mạ điện
Thép mạ kẽm nhúng nóng

Mã sản phẩm UBL
Product Code

Kích thước ống
Size (mm)

UBL15      21

UBL20      27

UBL25      34

UBL32      42

UBL40      49

UBL50      60

UBL65      76

UBL80      90

UBL100     114

UBL125     140

UBL150     168

UBL200     216

PHẦN 4: THANH CHỐNG ĐA NĂNG & PHỤ KIỆN
1. Thanh C

1.1 Thanh C có đục lỗ (Slotted C Channel)

1.2 Thanh C không  đục lỗ (Channel)

  

THCS414120 41 X 41 X 2.0

Thép mạ kẽm   
Thép nhúng nóng

Có đục lỗ
28 x 14

THCS414125 41 X 41 X 2.5

THCS412120 41 X 21 X 2.0

THCS412125 41 X 21 X 2.5

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước ống
Size (inch)

Vật liệu độ dày
(Material/thickness)

Đặc điểm
Specification

  

THC414120 41 X 41 X 2.0

THC414120 41 X 41 X 2.5

THC412120 41 X 21 X 2.0

THC412125 41 X 21 X 2.5

Thép mạ kẽm   
Thép nhúng nóng

Không đục lỗ

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước ống
Size (inch)

Vật liệu độ dày
(Material/thickness)

Đặc điểm
Specification

PB1

PB2

PB3
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2. Kẹp Giữ Ống Với Thanh C

* Tán lò xo thanh C (Long Spring Nut)

 

TLX6 M6

TLX8 M8

TLX10 M10

TLX12 M12

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước Ty Treo
Size (mm)

* Kẹp treo ống với ty ren
(Conduit Clamp with Thread Rod)

* Kẹp ống với thanh C
(Strut Clamp)

 

CCV12 21

CCV34 27

CCV100 34

CCV114 42

CCV112 49

CCV200 60

CCV212 76

CCV300 90

CCV400 114

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (mm)

 

CCWT012 1/2

CCWT034 3/4

CCWT100 1

CCWT114 1 1/4

CCWT112 1 1/2

CCWT200 2

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (inch)
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Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (A X B)

(mm)

TD253 25mm x 3mm

2. Kim chống sét (Air Rod For Lightning Protection)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007/BS EN 13601
Vật liệu: Đồng (Copper)

Mã sản phẩm
Product Code

Đường kính
Outside Diamater

(mm)

Chiều dài
Size (mm)

AR16500 16mm 500

AR16100 16mm 1000

Mã sản phẩm
Product Code

Đường kính
Outside Diamater

(mm)

Chiều dài
Size (mm)

CER162400 16mm 2400

CER202400 20mm 2400

CER252400 25mm 2400

3. Cọc nối đất mạ đồng
(Copper Bonded Earthing Rod)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007/BS 7430
Vật liệu: Thép mạ đồng (Copper bonded)

PHẦN 5: PHỤ KIỆN NỐI ĐẤT VÀ CHỐNG SÉT

1. Thanh Đồng cho hệ thống chống sét
(Copper Tape For Lightning Protection)
Tiêu chuẩn (Standard): BS2898 (Anh Quốc) / TCXDVN 46:2007
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4. Đầu cọc nối đất bằng thép
(Driving Head For Earthing Rod)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007
Vật liệu: Thép (Steel)

Mã sản phẩm
Product Code

Đường kính
Outside Diamater

(mm)

DH16 16mm

DH20 20mm

DH25 25mm

5. Đầu dẫn cọc nối đất bằng thép
(Driving Tip For Earthing Rod)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007
Vật liệu: Thép (Steel)

Mã sản phẩm
Product Code

Đường kính
Outside Diamater (mm)

DT16 16mm

DT20 20mm

DT25 25mm

6. Khớp cọc nối đất bằng đồng thau
(Brass Coupler For Earthing Rod)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007
Vật liệu: Đồng Thau (Brass)

Mã sản phẩm
Product Code

Đường kính
Outside Diamater (mm)

BC16 16mm

BC20 20mm

BC25 25mm
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9. Kẹp thanh nhôm/ thanh đồng 4 ngã cho hệ thống chống sét (4 vít) 
(4 Ways Aluminum/ Copper Tape Support For Lightning Protection - 4 Screwed)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007
Vật liệu: Đồng thau (Brass)/ Nhôm (Aluminium)

Mã sản phẩm
Kẹp đồng

Product Code

Mã sản phẩm
Kẹp nhôm
Product Code

Kích thước
Size (A X B)

(mm)

CTD4253 KTN4253 25 x 3

CTD4254 KTN4254 25 x 4

CTD4256 KTN4256 25 x 6

7. Thanh nhôm cho hệ thống chống sét
(Aluminum Tape For Lightning Protection)

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Size (A X B)

(mm)

Trọng lượng
Weight per Meter

(kg/m)

TN253 25 x 3 0.2

TN254 25 x 4 0.27

TN256 25 x 6 0.41

8. Kẹp thanh nhôm/ thanh đồng 2 ngã cho hệ thống chống sét (2 vít) 
(2 Ways Aluminum/ Copper Tape Support For Lightning Protection - 2 Screwed)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007
Vật liệu: Đồng thau (Brass)/ Nhôm (Aluminium)

Mã sản phẩm
Kẹp đồng

Product Code

Mã sản phẩm
Kẹp nhôm

Product Code

Kích thước
Size (A X B)

(mm)

KTD2253 KTN2253 25 x 3

KTD2254 KTN2254 25 x 4

KTD2256 KTN2256 25 x 6
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10. Kẹp cáp đồng cho hệ thống chống sét
(Cable Support For Lightning Protection)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007
Vật liệu: Đồng thau (Brass)

11. Kẹp cáp đồng và thanh đồng/ nhôm cho hệ thống chống sét (4 vít) 
(Aluminum/ Copper Taple with Cable For Lightning Protection - 4 Screwed)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007
Vật liệu: Đồng thau (Brass)

12. Kẹp cáp đồng 4 ngã cho hệ thống chống sét (4 vít) 
(Copper Cable Cross Clamp For Lightning Protection - 4 Screwed)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007
Vật liệu: Đồng thau (Brass)

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Cable Size

(mm )2

CS2535 25 - 35

CS5070 50 - 70

CS95120 95 - 120

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước thanh dẫn
Conductor Size

(mm )2

CTC253 ->35120 35 - 120/3 x 25

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Cable  Size

(mm )2

CCC35120 35 - 120
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13. Kẹp giữ cáp đồng cho hệ thống chống sét
(One Hole Cable Grip For Lightning Protection)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007
Vật liệu: Đồng (Copper)

14. Nối lưỡng kim Đồng - Nhôm cho hệ thống chống sét
(Bi - Metallic Connector For Lightning Protection)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007
Vật liệu: Đồng (Copper) - Nhôm (Aluminum)

15. Kẹp C cho hệ thống chống sét
(C-Clamp For Lightning Protection)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007
Vật liệu: Đồng (Copper)

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước
Cable  Size

(mm2)

OHC2535 25 - 35

OHC5070 50 - 70

OHC95120 95 - 120

OHC150155 150 - 185

OHC240300 240 - 300

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước thanh
Tape  Size

(mm)

KLK253 25 x 3

KLK254 25 x 4

KLK256 25 x 6

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước (mm2)
Size

Run Tap
KD66 6 - 2.5 6 - 1.5
KD1010 10 10 - 15
KD1616 16 16 - 1.5
KD2525 25 25 - 10
KD3535 35 35 - 2.5
KD5050 50 50 - 35
KD7070 70 - 70 70 - 35
KD9595 95 95 - 50
KD120120 120 120 - 25
KD150150 150 150 - 25
KD18595 185 95 - 25
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16. Kẹp nối thanh đồng/ thanh nhôm cho hệ thống chống sét
(Test Connector For Lighting Protection)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007
Vật liệu: Đồng Thau (Brass)/ Nhôm (Aluminum)

17. Kẹp giữ 2 cáp cho hệ thống nối đất

18. Kẹp U cáp & cọc tiếp đất cho hệ thống nối đất
(Ground Rod To Cable Clamping)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007
Vật liệu: Đồng Thau (Brass)

19. Kẹp U thanh đồng/ nhôm & cọc tiếp đất cho hệ thống nối đất
(Ground Rod To Copper Tape Clamp)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007
Vật liệu: Đồng Thau (Brass)

Mã sản phẩm
Kẹp nối thanh đồng

Product Code

Mã sản phẩm
Kẹp nối thanh nhôm

Product Code

Kích thước
Thanh Max

Conductor Max
(mm)

TC256 TCA256 25 x 6

TC386 TC286 38 x 6
TC506 TC2506 50 x 6

(Ground Clamping Two Cable To Flat Bar)
Tiêu chuẩn (Standard): TCXDVN 46:2007
Vật liệu: Đồng Thau (Brass)

Mã sản phẩm 
Product Code

Kích thước cáp
Cable Size

(mm2)
GC2550 25 - 50
GC70120 70 - 120
GC150240 150 - 240

Mã sản phẩm
Product Code

Đường kính cọc
Norminal Rod Đường kính cáp

(mm2)
(Inches) (mm)

KRCC14295 5/8” 14.2 16 - 95
KRCC142185 5/8” 14.2 70 - 185
KRCC142300 5/8” 14.2 150 - 300
KRCC17270 3/4” 17.2 16 - 70

Mã sản phẩm
Product Code

Kích thước cọc
Norminal Rod

(mm)

Kích thước
Thanh đồng/ nhôm

(mm)
GRCC16 16 25 x 3
GRCC20 20 25 x 3
GRCC25 25 25 x 3
GRCC31 31 25 x 3
GRCC38 38 25 x 3
GRCC50 50 25 x 3
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